
Mẫu số 05. Đơn đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ 
NGHỊ​
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ​

--------------- 

Số: … (Địa danh), ngày … tháng … năm …… 

  

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 
trường, 

Chúng tôi đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại (CTNH) với những 
thông tin cụ thể như sau: 

1. Lý do xuất khẩu CTNH 

2. (Các) chủ nguồn thải CTNH (1) 

3. Nhà xuất khẩu đại diện cho chủ nguồn thải (nếu có) (1) 

4. Đơn vị xử lý CTNH ở nước ngoài (1) 

5. Nhà nhập khẩu CTNH (nếu khác với đơn vị xử lý) (1) 

6. Đơn vị thực hiện việc vận chuyển trong nội địa (dự kiến) (1) 

7. Đơn vị vận chuyển xuyên biên giới (dự kiến) (1) 

8. Quốc gia quá cảnh dự kiến 

Cơ quan thẩm quyền Công ước Basel của quốc gia quá cảnh (1) 

9. Quốc gia nhập khẩu 

Cơ quan thẩm quyền Công ước Basel của quốc gia nhập khẩu (2) 

10. Chỉ rõ đăng ký đơn lẻ cho từng chuyến hay đăng ký chung cho nhiều chuyến trong 
một năm 

11. Dự kiến về ngày xuất cảnh, thời gian vận chuyển và hành trình dự kiến (bao gồm cả 
cửa khẩu nhập và cửa khẩu xuất) (3) 

12. Phương tiện vận chuyển (đường bộ, đường sắt, đường nội thủy, đường biển, đường 



không...) và số hiệu (nếu đã xác định) 

13. Những thông tin về bảo hiểm trong trường hợp sự cố (4) 

14. Mô tả tính chất của từng loại CTNH, mã chất thải quy định tại Mẫu số 1C, Phụ lục III 
kèm theo Thông tư này và theo danh mục A của Công ước Basel, thành phần chất thải (5) 
và những thông tin về mọi yêu cầu xử lý đặc biệt, bao gồm cả những quy định khẩn cấp 
trong trường hợp có sự cố 

15. Loại bao bì (kiện, thùng phuy hoặc téc...) và phương án đóng gói, bảo quản 

16. Số lượng (6) 

17. Quá trình phát sinh CTNH (7) 

18. Phương pháp xử lý CTNH ở nước ngoài 

19. Cam kết của chủ nguồn thải (hoặc nhà xuất khẩu đại diện) xác nhận các thông tin là 
đúng 

20. Những thông tin do đơn vị xử lý ở nước ngoài thông báo cho chủ nguồn thải (hoặc 
nhà xuất khẩu đại diện), chứng minh rằng chất thải được bảo đảm quản lý hợp lý về môi 
trường phù hợp với luật pháp của Quốc gia nhập khẩu 

21. Thông tin liên quan đến hợp đồng ký kết giữa chủ nguồn thải (hoặc nhà xuất khẩu đại 
diện) và đơn vị xử lý ở nước ngoài hoặc nhà nhập khẩu; giấy tờ ủy thác hoặc hợp đồng 
của chủ nguồn thải trong trường hợp có nhà xuất khẩu đại diện 

 

​
Nơi nhận:​
- Như trên;​
- Lưu... 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN​
(Chữ ký, đóng dấu) 

Họ và tên 

Ghi chú: 

 (1) Tên, địa chỉ, số điện thoại, fax, thư điện tử (nếu có) cũng như tên, địa chỉ, số điện 
thoại, fax, thư điện tử (nếu có) của những người cần liên hệ 

 (2) Tên và địa chỉ đầy đủ, số điện thoại, fax, thư điện tử (nếu có) 

 (3) Trong trường hợp có một đăng ký chung cho nhiều chuyến xuất khẩu trong một năm, 
thì phải ghi rõ ngày tháng của từng chuyến, hoặc nếu chưa biết ngày xuất cảng, thì cần 
thông báo tần suất vận chuyển 

 (4) Cung cấp thông tin về hợp đồng liên quan đến các yêu cầu bảo hiểm tương ứng và 



cách các chủ nguồn thải, nhà xuất khẩu đại diện (nếu có), đơn vị vận chuyển, nhà nhập 
khẩu, và đơn vị xử lý có thể đáp ứng được yêu cầu này 

 (5) Tính chất và nồng độ của các thành phần nguy hiểm nhất về mặt độc tính và các mối 
đe dọa khác của CTNH trong cả khâu quản lý lẫn các khâu liên quan đến xử lý 

 (6) Trong trường hợp có một đăng ký chung cho nhiều chuyến xuất khẩu trong một năm, 
cần chỉ rõ dự kiến về tổng số lượng và số lượng của từng chuyến 

 (7) Thông tin này là cần thiết cho việc đánh giá mối nguy hiểm và xác định sự thích hợp 
của hoạt động xử lý được đề xuất. 

 


